
STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Số điện thoại Đơn vị/ Trường học/ Nơi cư trú Điểm Thời gian làm bài Ghi chú

1 Vũ Hồng Quân 19/12/1995 0987297325
15 Trường Chinh, Phường Phước Trung,

Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 0 phút 35 giây

2 Nguyễn Nhật Tiến 28/08/2001 0797517972
Khu phố 2, Phường Long Toàn, Thành phố Bà

Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 0 phút 47 giây

3 Phan Triệu Đạt 20/08/1995 0966533488

Công an thành phố Bà rịa vũng tàu, Phường

Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

20 0 phút 49 giây

4 Nguyễn Văn Hoàn 26/11/1992 0342426645

342/22/2B Bình Giã, Phường Nguyễn An

Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu

20 0 phút 49 giây

5 Phan Huy Phê 10/10/1954 0907765432

Bàu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, Xã

Xuyên Mộc, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu

20 0 phút 49 giây

6 Lê Văn Lộc 08/05/1999 0906854257
Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Hiệp,

Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 0 phút 50 giây

7 Đặng Phúc Thành 21/09/2001 0939846878

Phòng PC07, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,

Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

20 0 phút 51 giây

8 Nguyễn Sang Mơ 05/03/1995 0977079751
Đường điện Biên Phủ, Phường Long Toàn,

Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 0 phút 51 giây

9 Trần Minh Huy 14/02/1996 0347566971
Điện Biên Phủ, Phường Long Toàn, Thành phố

Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 0 phút 53 giây

10 Phan Huy Hoàng 09/04/1989 0973121314

Đơn vị phòng công tác đảng công tác chính trị

công an tỉnh br-vt, Phường Phước Hiệp, Thành

phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20 0 phút 54 giây

Danh sách thí sinh có bài dự thi đạt kết quả cao

(Đính kèm Thông báo số:         /TB-BTCCT ngày     /11/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

"Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)



11 Võ Thanh Hoà 08/03/2001 0375506291

19 Mạc Thanh Đạm, Long Liên, Thị trấn Long

Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu

20 0 phút 54 giây

12 Lê Tuyết Hoa 04/03/1996 0789178789

đường Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước

Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu

20 0 phút 56 giây

13 Nguyễn Thế Thành 07/03/1992 0336467752
69/6 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, Thành phố

Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 0 phút 58 giây

14 Nguyễn Thị Lý 01/01/1956 0772179279
Ấp 38, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu
20 1 phút 0 giây

15 Cao Minh Hoàng Hảo 09/05/1994 0917213579

Khu phố Long Hiệp, Thị trấn Long Điền,

Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền, Huyện

Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20 1 phút 5 giây

16 Nguyễn Hữu Hải 15/05/1993 0941403379

02 Điện Biên Phủ, Khu phố 6, Phường Phước

Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu

20 1 phút 5 giây

17 Nguyễn Anh Tuấn 06/10/1997 0369112101
02 Điện Biên Phủ, Kp6, Phường Phước Hiệp,

Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 1 phút 17 giây

18 Trần Thị Trung 12/05/1971 0979740130
Ấp 3, Xã Hòa Hưng, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu
20 1 phút 44 giây

19 Đỗ Tiến Sỹ Phú 06/05/1989 0931417103
Ấp 3, Xã Hòa Hưng, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu
20 2 phút 15 giây

20 Trần Đình Sơn Sở 15/04/1996 0949207730
03 Phạm Hùng, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú

Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 3 phút 38 giây

21 Nguyễn Thị Hằng Nga 01/01/1975 0359077902
Ấp 2, Xã Hòa Hưng, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu
20 3 phút 55 giây

22 Phan Thị Yến 10/09/1997 969554799
ký túc xá Nitori - Đường 81, Phường Phú Mỹ,

Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 4 phút 3 giây

23 Cao Kim Ngân 03/06/1989 0387392111

Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu ,

Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu

20 6 phút 14 giây



24
Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm
30/06/1987 0975212958

ấp Bắc, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa,

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 6 phút 17 giây

25 Nguyễn Hồng Phúc 05/08/1981 0916846855
66/4 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 7 phút 34 giây

26 Nguyễn Văn Mão 11/01/1994 0905819758
54, Trần Phúc, Phường 1, Thành phố Vũng

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 7 phút 49 giây

27 Tạ Kim Toàn 27/06/1980 0918311251
156 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 7 phút 52 giây

28 Lê Thị Kim Xuân 10/01/1979 0977436640
Khu phố Phú Giáo, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện

Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 8 phút 14 giây

29 Nguyễn Thị Chinh 23/03/1983 0938650912
378/5B Trương Công Định , Phường 8, Thành 

phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 8 phút 39 giây
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